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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN LỘC 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 48/2019/HS-ST 

Ngày: 26-4-2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Anh Dũng. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang. 

      2. Bà Nguyễn Thị Thu. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hạ – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Xuân Lộc. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa:  

 Ông Phan Quang Hùng – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

47/2019/HSST ngày 04 tháng 4 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

45/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 4 năm 2019, đối với bị cáo: 

NGUYỄN HOÀNG HẢI Đ, sinh ngày 12-5-2000, tại Quảng Bình; Nơi 

đăng ký thường trú: Thôn 1 PĐ, xã P, huyện T, tỉnh Quảng Bình; Nghề nghiệp: 

Làm thuê; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đức H, sinh năm 1980 và 

bà Phạm Thị V, sinh năm 1982; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt, 

tạm giam từ ngày 14-12-2018 cho đến nay.  

(Có mặt tại phiên tòa) 

 - Bị haïi:  

1. Bà Lê Thị I, sinh năm 1952. (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: Số 02, ấp N, xã XĐ, huyện XL, tỉnh Đồng Nai. 

 2. Ông Phan Danh L, sinh năm 1939. (Đã chết) 

Địa chỉ: Số 02, ấp N, xã XĐ, huyện XL, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Phan Danh A, sinh năm 1961. 

  Địa chỉ: Số 02, ấp N, xã XĐ, H.XL, T.Đồng Nai. Làm đại diện theo ủyquyền 

(Văn bản ủy quyền lập ngày 16-10-2018). (Vắng mặt) 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Anh Trần Đình G, sinh năm 1986. (Có mặt) 
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Địa chỉ: Ấp B , xã XP, huyện XL, tỉnh Đồng Nai. 

- Người làm chứng:  

Chị Phạm Thị N, sinh năm 1982. (Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn P, xã T, huyện B, tỉnh Quảng Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 14 giờ ngày 09-10-2018, Nguyễn Hoàng Hải Đ (không có giấy 

phép lái xe theo quy định), điều khiển xe mô tô mang biển số 60B5- 524.64 lưu 

thông bên  trái (theo hướng lưu thông của Đ), trên Quốc lộ 1A, theo hướng từ tỉnh 

Bình Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh. Đến Km 1813 + 900, thuộc ấp N, xã XĐ, 

huyện XL, tỉnh Đồng Nai, xe mô tôĐ điều khiển đã va chạm với xe mô tô mang 

biển số 60K1-8855, do ông Phan Danh L điều khiển, chở bà Lê Thị I ngồi sau đang 

lưu thông theo chiều ngược lại, gây tai nạn giao thông.  

Hậu quả: Ông Phan Danh L bị thương nặng, chết vào lúc 17 giờ 20 phút 

ngày 10-10-2018, bà Lê Thị I bị thương tích nhẹ. 

Tại Bản kết luận pháp y về tử thi số 610/PC09-KLGĐPY, ngày 24/10/2018, 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận nguyên nhân tử vong 

của ông Phanh Danh L là: Chấn thương sọ não, xuất huyết não dưới nhện thùy trán 

phải và thùy trán, thái dương, đỉnh trái; xuất huyết trong bán cầu não trái và trong 

buồng não thất/xơ vữa động mạch não độ I-II. 

Quá trình điều tra xác định: 

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn giao thông tại Km 1813+900 Quốc lộ 1A, 

thuộc ấp N, xã XĐ, huyện XL, tỉnh Đồng Nai: Đường thẳng, thảm nhựa nhẵn, mặt 

đường rộng 15m00, ở giữa có dãi phân cách cứng (vạch tim đường) phân cách hai 

luồng xe ngược chiều nhau, hai bên có vạch đứt khúc màu trắng, phân chia làn xe 

cơ giới (rộng 3,5m) và làn hỗn hợp (rộng 3,5m). Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 

14 giờ ngày 09/10/2018, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông hai bên tự thương 

lượng giải quyết, không trình báo cho Cơ quan Công an. Đến 23 giờ cùng ngày, 

hai bên đã trình báo và yêu cầu Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường, khám 

nghiệm phương tiện theo quy định. 

         - Sau tai nạn xe mô tô mang biển số 60K1-8855, nằm trên làn đường hỗn hợp 

bên phải, đầu xe hướng về tỉnh Bình Thuận, đuôi xe hướng về Thành phố Hồ Chí 

Minh, xe ngã qua trái, trục bánh trước cách mép đường bên phải 2m10, trục bánh 

sau nằm cách mép đường bên phải 2m20.  

- Cách trục bánh trước xe mô tô mang biển số 60K1-8855, hướng về Thành 

phố Hồ Chí Minh 30cm là tâm vết xăng loang phạm vi 30cm x 40cm, nằm trên làn 

đường hỗn hợp bên phải, tâm cách mép đường bên phải 2m10. 



 
3 

- Xe mô tô mang biển số 60B5-524.64 sau tai nạn nằm trên làn đường hỗn 

hợp bên phải, xe ngã qua phải, đầu xe hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, đuôi xe 

hướng về Bình Thuận, trục bánh trước xe mô tô nằm dưới trục bánh trước xe mô tô 

mang biển số 60K1-8855, cách mép đường bên phải 2m20 và cách trục bánh trước 

xe mô tô mang biển số 60K1-8855 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh 40cm, trục 

bánh sau xe mô tô cách mép đường bên phải 2m10. 

- Cách trục bánh sau xe mô tô mang biển số 60K1-8855, về hướng Thành 

Hồ Chí Minh 13m60 là trụ điện số 335, nằm trong lề đất bên phải được chọn làm 

mốc hiện trường vụ tai nạn trên. 

Vị trí điểm va chạm trên phương tiện và trên đường:  

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, 

lời khai của bị cáo Nguyễn Hoàng Hải Đ và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, 

xác định: 

Vị trí va chạm giữa xe mô tô mang biển số 60B5-524.64 với xe mô tô mang 

biển số 60K1-8855 là phần đầu xe mô tô mang biển số 60B5- 524.64 va chạm vào 

phần đầu xe mô tô mang biển số 60K1-8855.  

Điểm đụng là tại làn đường hỗn hợp bên phải đường Quốc lộ 1A (tính theo 

hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận) được xác định qua vị trí nằm sau 

tai nạn của xe mô tô mang biển số 60B5-524.64 và xe mô tô mang biển số 60K1-

8855, sau tai nạn nằm trên làn đường xe hỗn hợp bên phải, trục bánh trước xe mô 

tô mang biển số 60K1-8855 cách mép đường bên phải 2m10, nằm đè trên trục 

bánh trước xe mô tô mang biển số 60B5-524.64. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số 074//ĐT/2019, ngày 

25/01/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận: Độ tuổi của Nguyễn 

Hoàng Hải Đ là 18 tuổi 06 tháng (+/- 06 tháng) kể từ ngày giám định 23/01/2019. 

 Bản cáo trạng số 52/CT-VKSXL ngày 02-4-2019, của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện XL, tỉnh Đồng Nai truy tố Nguyễn Hoàng Hải Đ về tội: “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

 Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng 

Hải Đ khai nhận đã thực hiện hành vi như nội dung Cáo trạng mô tả. Hành vi của 

bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ”. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với Nguyễn 

Hoàng Hải Đ về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Quá 

trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường 

thiệt hại, khắc phục hậu quả; Phạm tội lần đầu, khi phạm tội là người chưa thành 

niên, gia đình có công với cách mạng. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 2, 
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Điều 260; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2, Điều 51; Điều 91; Điều 54 Bộ luật Hình sự 

xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Hải Đ từ 01 năm đến 01 năm 4 tháng tù. 

 Ý kiến của bị hại bà Lê Thị I: Không có yêu cầu gì về dân sự và từ chối 

giám định thương tật. 

Ý kiến của ông Phan Danh A là đại diện hợp pháp của ông Phan Danh L: Đã 

nhận tiền khắc phục hậu quả, không có yêu cầu bổ sung. 

 Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trần Đình G: Việc bị 

cáo lấy xe của anh đi, anh không biết; anh đã nhận lại xe mô tô mang biển số 

60B5-524.64 cùng giấy chứng nhận đăng ký, không có ý kiến và yêu cầu gì. 

 Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã ăn năn, mong Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Xuân Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố và thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án ghi 

biên bản phiên tòa đã thực hiện đúng về thẩm quyển, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo; bị hại, đại diện 

người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không có người nào có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hoàng Hải Đ khai nhận đã thực 

hiện hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng đã nêu, phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, Biên bản khám nghiệm hiện trường, phù 

hợp với các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào khoảng 14 giờ 

ngày 09-10-2018, tại Km 1813+900m, Quốc lộ 1A, thuộc ấp N, xã XĐ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Hoàng Hải Đ, không có giấy phép lái xe theo 

quy định, điều khiển xe mô tô mang biển số 60B5-524.64, chạy trên phần đường 

bên trái, xe mô tô do Đ điều khiển đã va chạm với xe mô tô mang biển số 60K1-

8855 do ông Phan Danh L điều khiển, chở bà Lê Thị I ngồi sau, đang lưu thông 

theo chiều ngược lại, gây tai nạn giao thông.  

 Hành vi điều khiển xe mô tô của Nguyễn Hoàng Hải Đ đã vi phạm vào 

Khoản 9, Điều 18 Luật Giao thông đường bộ là: “9. Điều khiển xe cơ giới không 

có giấy phép lái xe theo quy định”; và Khoản 1, Điều 9 Luật Giao thông đường bộ 

là: “1. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng 

làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ”. 
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 Hậu quả: Ông Phan Danh L chết, bà Lê Thị I bị thương tích nhẹ đã từ chối 

giám định thương tật. 

 Do đó, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Hoàng Hải Đ phạm 

tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng ông Phan Danh L 

nên cần đưa ra xét xử và áp dụng mức hình phạt nghiêm, nhằm răn đe bị cáo và để 

giáo dục, phòng ngừa chung. 

 [3] Về tình tiết định khung hình phạt: Bị cáo không có giấy phép lái xe theo 

quy định, do đó bị xét xử theo Điểm a, Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 

2015. 

 [4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối 

với bị cáo: 

 Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

 Bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa tiền án, tiền sự; lúc phạm tội là người chưa đủ 

18 tuổi; gia đình có công cách mạng; đại diện hợp pháp của bị hại xin miễn truy 

cứu trách nhiệm hình sự. Đó là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm b, s Khoản 

1 và Khoản 2, Điều 51; Điều 91 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, hình phạt áp 

dụng cho bị cáo là dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo Điều 54 Bộ luật 

Hình sự năm 2015. 

 Việc bị cáo lấy xe của anh Trần Đình G đi, anh G không biết nên không truy 

cứu trách nhiệm hình sự đối với anh G. 

 [5] Về dân sự: 

 Đại diện bị hại ông Phan Danh A không yêu cầu bổ sung, nên không xét. 

 Bà Lê Thị I bị thương tích nhẹ, từ chối giám định thương tật và không có 

yêu cầu gì nên không xét. 

 Anh Trần Đình G không có yêu cầu gì, nên không xét. 

 [6] Về án phí: 

 Bị cáo Nguyễn Hoàng Hải Đ phải nộp tiền án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng Hải Đ phạm tội: “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 

Áp dụng Điểm a, Khoản 2, Điều 260; Điểm b, s Khoản 1, Điều 51; Khoản 2 

Điều 51; Điều 91; Điều 101; Điều 54; Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 136 Bộ luật 
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Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc Hội về án phí. 

Xử phạt: Nguyễn Hoàng Hải Đ - 01 năm 6 tháng (Một năm sáu tháng) tù, 

thời hạn tù tính từ ngày 14-12-2018. 

2. Về án phí:  

Buộc bị cáo Nguyễn Hoàng Hải Đ nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng tiền 

án phí hình sự sơ thẩm. 

 3. Về quyền kháng cáo đối với Bản án: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên 

án; bị hại, đại diện hợp pháp bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày tròn kể từ ngày nhận bản án. 

     Nơi nhận: 

- TAND. Tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND. Tỉnh Đồng Nai; 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Công an H.Xuân Lộc; 

- VKSND H.Xuân Lộc; 

- Chi cục Thi hành án dân sự  H.Xuân Lộc; 

- UBND xã P, H.T, T.Quảng Bình; 

- Bị cáo; - Các đương sự; 

- Hồ sơ thi hành án; 

- Lưu án văn, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Võ Anh Dũng 

 


